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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai

09/02
	S
	1
	HĐTN

	67
	SHDC:Tự bảo vệ bản thân  
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	111
	Luyện tập (Trang 30)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	221
	Đọc: Vè chim-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	 
	4
	T.V
	222
	
	
	Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	GDTC
	45
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải – T4
	
	Còi, sân tập


	
	
	7
	MT
	23
	CĐ 8: Bữa cơm gia đình-T2
	
	Tranh, màu   

	Ba
10/02
	S
	1
	T.V  
	223
	Viết:Chữ hoa U,Ư
	Soi bài
	Chữ mẫu, máy soi

	
	
	2
	T.V
	224
	Nói và nghe:KC: Cảm ơn hoạ mi
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	3
	Toán
	112
	Luyện tập (Trang 32)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.A
	45
	Unit 7:  Clothes
	
	

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	Máy tính, máy soi   

	
	
	6
	T(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	7
	Â.N
	23
	GTCĐ:Gia đình yêu thương. Hát: Mẹ ơi có biết.
	
	Hình MH

	Tư
11/02
	S
	1
	TV
	225
	Đọc: Khủng long -T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	2
	TV
	226
	
	
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	Toán
	113
	Khối trụ , khối cầu
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	4
	TNXH
	45
	Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật -T3
	
	Hình MH

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
12/02
	S
	1
	TA
	46
	Unit 7:  Clothes
	
	

	
	
	2
	Toán
	114
	Luyện tập (Trang 35)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	T.V
	227
	Viết:NV: Khủng long
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	228
	MRVT về muông thú; Dấu chấm, dấu chấm 
	Trình chiếu, soi bài
	 Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	HĐTN
	68
	Câu chuyện lạc đường
	
	Hình MH

	
	
	6
	Đ.đức
	23
	Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường -T1.
	
	Hình MH

	
	
	7
	TNXH(bt
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
13/02
	S
	1
	TNXH
	46
	Tìm hiểu cơ quan vận động-T1
	
	Hình MH

	
	
	2
	Toán 
	115
	STEM Trải nghiệm thành phố hình học - T1
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	3
	T.V
	229
	Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	230
	Đọc mở rộng
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	C
	5
	HĐTN
	69
	SH lớp-GDKN tự chăm sóc bản than - bài 3
	
	Hình minh họa  

	
	
	6
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	GDTC
	46
	Các động tác quỳ ngồi cơ bản-T1
	
	Còi, sân tập
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